
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 TỈNH THÁI NGUYÊN 

CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y 

 VÀ THỦY SẢN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-CNTYTS Thái Nguyên, ngày     tháng 11 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng  

thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản năm 2024 

 

CHI CỤC TRUỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ 

 THỦY SẢN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;  

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;                                  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 06/11/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020; 

        Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-CNTYTS ngày 11/11/2024 của Chi cục Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái 

Nguyên; 

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

thuộc Chi cục năm 2024 họp ngày 22/11/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy 

sản năm 2024 như sau: 

 Tổng số công chức viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền đánh 

giá của Chi cục trưởng: 38 người; Số được đánh giá, xếp loại: 37 người (01 người 

thời gian công tác chưa đủ 6 tháng), trong đó: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 06 người 



- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 30 người 
 

 

 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Trưởng các phòng, Trạm thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy 

sản và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở NN&PTNT; 

- Cấp uỷ, Lãnh đạo; CĐCS Chi cục; 

- Trang Web của Chi cục; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

Lê Đắc Vinh 

 

 

 



 



 

 

DANH SÁCH 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

(Kèm theo Quyết định số 1285 /QĐ-CNTYTS ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) 
 

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2024 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I Công chức: 04 người 

1 Phạm Thị Minh Thư Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp 

2 Lê Văn Trường Công chức phòng Hành chính - Tổng hợp 

3 Nguyễn Văn Hải Phó Trưởng phòng Chăn nuôi - Thú y 

4 Nguyễn Thị Tươi Công chức phòng Chăn nuôi - Thú y 

II Viên chức: 02 người 

1 Nguyễn Trường Sơn Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

2 Nguyễn Thế Anh Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2024 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

I Công chức: 16 người 

1 Đỗ Đình Trung Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

2 Dương Văn Thanh Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

3 Nguyễn Thị Hồng Công chức, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

4 Vương Cẩm Vân Công chức, Phòng Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

5 Nguyễn Thị Nga Công chức, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

6 Trần Thị Thúy Nga Trưởng phòng, Phòng Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

7 Nguyễn Minh Tuấn Công chức, Phòng Hành Chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

8 Trương Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng, Phòng Chăn nuôi -Thú y, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

9 Đỗ Bá Tùng Lâm Công chức, Phòng Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

10 Mai Tuấn Anh Trưởng phòng, Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

11 Lê Thị Hương Giang Công chức, Phòng Chăn nuôi - Thú y , Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

12 Vũ Văn Hòa Công chức, Phòng Thủy Sản, Chi cục Chăn nuôi,  Thú y và Thủy sản 

13 Nguyễn Trường Giang Công chức, Phòng Chăn nuôi - Thú y, Chi cục Chăn nuôi,  Thú y và Thủy sản 

14 Lý Mạnh Dần Phó Trưởng phòng, Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

15 Nguyễn Thị Lệ Quyên Công chức, Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 



16 Chu Huy Tuấn Công chức, Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

II Viên chức: 11 người 

1 Phạm Thanh Sơn Phó Phụ trách Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

2 Phạm Ngọc Chung Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

3 Phạm Thanh Cường Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

4 Chu Văn Thiệu Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

5 Vũ Biển Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

6 Lê Đắc Hiếu Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

7 Nguyễn Tiến Đạt Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

8 Long Thị Mai Anh Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

9 Nguyễn Hữu Quốc Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

10 Trần Thế Hiến Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

11 Lê Thị Loan Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

III Hợp đồng lao động: 03 người 

1 Đoàn Thị Kim Phượng Tạp vụ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

2 Ngô Quang Toản Lái xe, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

3 Diệp Tuấn Anh Bảo vệ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

 
 

 



DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2024 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Thịnh Viên chức, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 
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